	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK

Số:  94/LĐLĐ
	  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    

Đắk Lắk, ngày 11 tháng  5  năm 2015


“Về việc báo cáo hoạt động ủy ban kiểm tra 
           công đoàn 6 tháng đầu năm 2015”


 Kính gửi: Công đoàn ngành, LĐLĐ huyện, thành phố, thị xã                                                                                                                                          
                   và Công đoàn cơ sở trực thuộc. 

Thực hiện công văn 565/UBKT ngày 27/4/2015 của Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chuẩn bị báo cáo hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn 6 tháng đầu năm 2015. Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị công đoàn các cấp chỉ đạo Ủy ban kiểm tra công đoàn báo cáo kết quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn 6 tháng đầu năm 2015.
Nội dung báo cáo cần đánh giá về tình hình tổ chức cán bộ và kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp 6 tháng đầu năm 2015; nêu rõ số liệu cụ thể và đánh giá việc thực hiện từng nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra theo quy định của Điều lệ Công đoàn; nêu những thuận lợi, khó khăn và kinh nghiệm trong hoạt động; những đề xuất kiến nghị với Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn (nếu có). Đồng thời xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015.
Báo cáo nêu ngắn gọn, có các biểu phụ lục kèm theo và gửi về Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh trước ngày 25/5/2015 (có thể gửi trước qua thư điện tử: vanphongubkt.daklak@gmail.com để kịp tổng hợp báo cáo Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và trình Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu VT, VP UBKT.


	TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIỂM TRA
(Đã ký)
Ngô Thị Liên Châu


………………………………….    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              ỦY BAN KIỂM TRA                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
Số:       /BC-UBKT                            ...................., ngày      tháng       năm 2015
BÁO CÁO

Công tác kiểm tra công đoàn ......

Phần thứ nhất: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

I. TỔ CHỨC CÁN BỘ: 

1. CĐ cấp trên cơ sở: .........; trong đó UBKT:.....; Số Uỷ viên UBKT:......... người; 
2. Tổng số CĐCS trực thuộc: ...; trong đó UBKT......; Số UV UBKT:......... người; 

Uỷ viên BCH CĐ làm nhiệm vụ kiểm tra ........ người;   
- Việc thực hiện chế độ đối với cán bộ Uỷ ban Kiểm tra theo quy định của Tổng Liên đoàn...................................................................................................................

...................................................................................................................................

3. Số CĐCS chưa kiện toàn tổ chức UBKT:.............................................................

- Lý do: .....................................................................................................................

...................................................................................................................................
4. Đánh giá những việc làm được, chưa làm được và nguyên nhân về công tác tổ chức, công tác hướng dẫn, chỉ đạo................................................................................

..................................................................................................................................

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:
1. Uỷ ban Kiểm tra xây dựng chương trình công tác năm: ......................................
2. Xây dựng quy chế hoạt động UBKT theo nhiệm kỳ: ..........................................

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra:

a. Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam: ..............................cuộc. 
Cùng cấp ............................ cuộc; cấp dưới: ............................cuộc; 

Kết quả kiểm tra ........................................................................................................

....................................................................................................................................
b. Kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của công đoàn:...........cuộc;

Cùng cấp ............................ cuộc; cấp dưới: ............................cuộc; 

Kết quả kiểm tra ........................................................................................................

....................................................................................................................................

c. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn;

Cùng cấp ............................ cuộc; cấp dưới: ............................cuộc; 

Kết quả kiểm tra ........................................................................................................

....................................................................................................................................

d. Tiếp nhận.............đơn thư. 

Trong đó: Đơn tập thể ..........đơn; đơn cá nhân...........đơn; đơn khiếu nại.........đơn; đơn tố cáo.........đơn...
 Nội dung đơn thư:  

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Kết quả giải quyết đơn KNTC: 


+ Thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn: ...........................................đơn;


+ Tham gia với các cơ quan chức năng Nhà nước giải quyết .......................đơn;

Qua giải quyết đã đem lại quyền lợi .........................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
e. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn làm công tác kiểm tra:... .........lớp; số người tham gia ............người. 
4. Đánh giá tình hình thực hiện từng nhiệm vụ: ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
5. Kiến nghị đề xuất: (nếu có)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Phần thứ hai: CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
.......................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

.................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
   Nơi nhận:                                                      TM. UỶ BAN KIỂM TRA................
-........................                                                           CHỦ NHIỆM
-........................                                                       

LĐLĐ TỈNH ĐẮK LẮK 














Biểu  số 01
CÔNG ĐOÀN:..............................

BÁO CÁO

(Danh sách trích ngang Uỷ ban Kiểm tra công đoàn ngành, LĐLĐ huyện, Tp,

CĐCS trực thuộc tỉnh và CĐ giáo dục huyện, Thành phố)

	Tt
	Họ và Tên
	Năm sinh
	Dân tộc
	Trình độ học vấn
	Chức vụ công tác
	Nghiệp vụ kiểm tra
	Thời gian làm công tác kiểm tra

	
	
	
	
	Văn hoá
	Chuyên môn
	Lý luận chính trị
	Đảng
	Chuyên môn
	công đoàn
	UBKT
	Đã tập huấn
	Chưa tập huấn
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


................., ngày      tháng    năm 200....

NGƯỜI LẬP BIỂU










 TM. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
LĐLĐ TỈNH ĐẮK LẮK 








Mẫu số: 02

CÔNG ĐOÀN:.......................

BÁO CÁO

Số lượng cán bộ làm công tác kiểm tra

(các công đoàn cơ sở trực thuộc CĐ ngành, LĐLĐ và CĐ giáo dục huyện, TP)

	TT
	Tên CĐCS
	Tổng số
	Trong đó
	Dân tộc
	Trình độ chuyên môn

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	Đại học
	Trung cấp
	Sơ cấp

	I

1

2

3

.

.

II

1

2

3


	Các đơn vị có UBKT

..................................

.................................

................................

.................................

Các đơn vị chỉ có 01 cán bộ, đoàn viên phụ trách công tác kiểm tra

...........................

...........................

.............................

..............................
	
	
	
	
	
	
	


...................., ngày    tháng    năm 200....

NGƯỜI LẬP BIỂU



TM. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
(LĐLĐ huyện, tp, CĐ ngành, CĐCS)  
Biểu số 01
      ỦY BAN KIỂM TRA   

TỔ CHỨC ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN
Số liệu tính đến thời điểm tháng ....../200... 

	Số TT
	Cấp công đoàn
	Tổng số Công đoàn hiện có
	Tổng số UBKT hiện có
	Tổng số Uỷ viên UBKT hiện có

	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Nữ
	Chuyên trách
	Số đã bồi dưỡng N.vụ
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(10)

	1
	LĐLĐ tỉnh

	
	
	
	
	
	
	

	2
	CĐ cấp huyện, ngành ĐP và tương đương
	
	
	
	
	
	
	

	3
	CĐCS và nghiệp đoàn

	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ (%)
	
	
	
	
	
	
	



....................., ngày ...... tháng ...... năm 200...

ỦY BAN KIỂM TRA
(LĐLĐ huyện, tp, CĐ ngành, CĐCS)  
Biểu số 02
      ỦY BAN KIỂM TRA   

KẾT QUẢ KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN 
Số liệu tính đến thời điểm tháng ....../200... 
	Số TT
	Cấp công đoàn
	Tổng số cuộc kiểm tra Điều lệ
	Trong đó
	Qua kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn cho thấy
	Ghi chú

	
	
	
	Kiểm tra ở cấp mình

	Kiểm tra cấp dưới
	Những điều chấp hành tốt
	Những điều chấp hành chưa tốt 
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	LĐLĐ tỉnh

	
	
	
	
	
	

	2
	CĐ cấp huyện, ngành ĐP và tương đương

	
	
	
	
	
	

	3
	CĐCS và nghiệp đoàn

	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ (%)
	
	
	
	
	
	



....................., ngày ...... tháng ...... năm 200...

ỦY BAN KIỂM TRA
(LĐLĐ huyện, tp, CĐ ngành, CĐCS)  
Biểu số 03
      ỦY BAN KIỂM TRA   

KẾT QUẢ KIỂM TRA KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM ĐIỀU LỆ,

NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ĐOÀN
Số liệu tính đến thời điểm tháng ....../200... 
	TT
	Cấp công đoàn
	Số cuộc kiểm tra
	Số vi phạm
	Số bị xử lý kỷ luật

	
	
	kiểm tra ở cùng cấp
	kiểm tra cấp dưới
	Tổ chức
	Cán bộ, đoàn viên
	Tổ chức
	Đoàn viên

	
	
	Tổ chức
	Cán bộ, đoàn viên
	Tổ chức
	Cán bộ, đoàn viên
	
	
	Khiển trách
	Cảnh cáo
	Giải tán
	Khiển trách
	Cảnh cáo
	Cách chức
	Khai trừ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	1
	LĐLĐ tỉnh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	CĐ cấp huyện, ngành ĐP và tương đương

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	CĐCS và nghiệp đoàn

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tỷ lệ (%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



....................., ngày ...... tháng ...... năm 200...

ỦY BAN KIỂM TRA
(LĐLĐ huyện, tp, CĐ ngành, CĐCS)  
Biểu số 04
      ỦY BAN KIỂM TRA   

KẾT QUẢ KIỂM TRA QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI CHÍNH, TÀI SẢN

VÀ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CÔNG ĐOÀN
Số liệu tính đến thời điểm tháng ....../200... 

	Số TT
	Cấp công đoàn
	Kiểm tra cùng cấp
	Kiểm tra cấp dưới 
	Ghi chú

	
	
	Số lần kiểm tra
	Truy thu 2% KPCĐ
	Truy thu 1% ĐP
	T.thu để ngoài số KT
	Truy thu khác
	Tổng truy thu
	Số lần kiểm tra
	Truy nộp 2% KPCĐ
	Truy nộp 1% ĐP
	T.nộp để ngoài số KT
	Truy nộp khác
	Tổng truy thu
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	1
	LĐLĐ tỉnh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	CĐ cấp huyện, ngành ĐP và tương đương

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	CĐCS và nghiệp đoàn

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ (%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



....................., ngày ...... tháng ...... năm 200...

ỦY BAN KIỂM TRA

(LĐLĐ huyện, tp, CĐ ngành, CĐCS)  
Biểu số 05
      ỦY BAN KIỂM TRA   

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT VÀ THAM GIA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Số liệu tính đến thời điểm tháng ....../200... 

	Số TT
	Cấp công đoàn
	Số lượt người đến KN,TC
	Số đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn

	Số đơn thư KN, TC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Nhà nước và các tổ chức khác 
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	
	Số đơn khiếu nại
	Số đơn tố cáo
	Số đơn được giải quyết
	Số đơn khiếu nại, kiến nghị
	Số đơn tố cáo, báo cáo
	Số đơn được CĐ tham gia giải quyết
	Số người được trở lại làm việc
	Số người được hạ mức kỷ luật
	Số người được g/q về các quyền lợi khác
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13) 

	1
	LĐLĐ tỉnh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	CĐ cấp huyện, ngành ĐP và tương đương

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	CĐCS và nghiệp đoàn

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ (%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



....................., ngày ...... tháng ...... năm 200...

ỦY BAN KIỂM TRA
